
BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành: Công nghệ Ô tô                                                      

Mã ngành: 6510216     Trình độ: Cao đẳng chính quy 

Mã ngành: 5510216     Trình độ: Trung cấp chính quy 

STT Tên giáo trình Tên tác giả NXB 
Năm xuất 

bản 
Số bản Sử dụng cho HP 

1 
Giáo trình các bộ phận và 

hệ thống của động cơ 
Nguyễn Văn 

Thảo 

Trƣờng Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Hà Nội 
2016 1 Động cơ cơ bản 

2 
Giáo trình Hệ thống điện 

động cơ 
Hoàng Phúc 

Trình 

Trƣờng Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Hà Nội 
2016 

1 Điện động cơ 

3 Giáo trình cad 
Phạm Ngọc Anh 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 AutoCad 

4 
Giáo trình khí nén thủy lực 

ứng dụng 
Nguyễn Văn 

Thông 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Công nghệ khí nén 

thủy lực 

5 
Giáo trình dung sai lắp 

ghép và đo lƣờng kỹ thuật 
Nguyễn Văn 

Thông 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Dung sai và Kỹ 

thuật đo 

6 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống Điều hòa Đinh Quang Vinh 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Điện lạnh ô tô 

7 Giáo trình điện tử cơ bản Hoàng Văn 

Thông 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Điện tử cơ bản trên 

ô tô 

8 
Giáo trình hệ thống điện Ô 

tô 
Hoàng Phúc 

Trình 

Trƣờng Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Hà Nội 
2016 

1 Điện thân xe 



9 

Giáo trình BD và SC hệ 

thống nhiên liệu động cơ 

diesel 
Nguyễn Thái Sơn 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Động cơ diesel 

10 

Giáo trình BD và SC hệ 

thống nhiên liệu động cơ 

xăng dùng chế hòa khí 
Dƣơng Mạnh Hà 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Động cơ xăng 

11 
Giáo trình kỹ thuật sơn ô tô 

cơ bản Trần Hồng Tính 
Trƣờng Cao đẳng kinh tế kỹ 

thuật TP.HCM 
2020 

1 
Kỹ thuật đồng sơn 

ô tô 

12 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống di chuyển 
Nguyễn Văn 

Thông 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Hệ thống di chuyển 

13 
Giáo trình kiểm tra sửa 

chữa Pan Ô tô Hoàng Văn Lợi 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Hệ thống điều 

khiển động cơ 

14 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống Lái 
Nguyễn Văn 

Thông 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Hệ thống lái 

15 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống Phanh ABS Đinh Quang Vinh 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Hệ thống phanh 

ABS 

16 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống Phanh Nguyễn Thái Sơn 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Hệ thống phanh 

17 
Giáo trình Hệ thống truyền 

lực ô tô Lƣu Văn Hy NXB Giao thông vận tải 2003 
1 

Hệ thống truyền 

lực ô tô 

18 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống phun xăng điện tử Vũ Quang Anh 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Hệ thống phun 

xăng điện tử 

19 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống truyền lực 
Nguyễn Xuân 

Sơn 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Hệ thống truyền 

lực Ô tô 



20 
Giáo trình chẩn đoán trạng 

thái Kỹ thuật Ô tô 
Nguyễn Thành 

Trung 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Kỹ thuật chẩn đoán 

ô tô 

21 
Giáo trình An toàn lao 

động 
Nguyễn Xuân 

Sơn 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Khí xả và vấn đề ô 

nhiễm môi trƣờng 

22 
Giáo trình Nhập môn 

ngành công nghệ ô tô Đỗ Văn Dũng 
Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp.HCM 
2009 

1 
Nhập môn công 

nghệ ô tô 

23 
Giáo trình Quản lí dịch vụ 

Ô tô 
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
Nhà xuất bản X y dựng 2018 

1 
Quản lí dịch vụ Ô 

tô 

24 
Giáo trình thực hành Hàn 

cơ bản 
Nguyễn Thành 

Trung 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 
Thực hành hàn cơ 

bản 

25 Giáo trình Vẽ kỹ thuật Nguyễn Thành 

Trung 

Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Vẽ kỹ thuật 

26 Giáo trình Lý thuyết ô tô 
Nguyễn Hữu Cẩn NXB Khoa học và Kỹ thuật 2005 

1 Lý thuyết ô tô 

27 
Giáo trình BD & SC hệ 

thống hộp số tự động Phạm Ngọc Anh 
Bộ lao động thƣơng binh và 

xã hội tổng cục dạy nghề 
2012 

1 Hộp số tự động 

28 
Giáo trình nền tảng cơ bản 

bảo dƣỡng sửa chữa Ô tô 
Nguyễn Văn 

Thảo 

Trƣờng Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Hà Nội 
2016 

1 Bảo dƣỡng Ô tô 

  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

      (Đã ký) 

 

                                                                                                                                                                                          ThS. Dương Công Hiếu 


